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1 CC001 Lê Thị Châu 02/01/1987
Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội  huyện Vĩnh Thạnh
55 30 28 64

2 CC002 Vũ Thượng  Hải 07/09/1975
Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội  huyện Vĩnh Thạnh
54 Miễn thi 29 65

3 CC003 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 3/11/1990 Phòng Nội vụ thị xã An Nhơn 56 30 30 68

4 CC004 Trương Thị Mỹ Hảo 5/2/1989
Văn phòng HĐND và UBND thị 

xã An Nhơn
57 30 30 63

5 CC005 Nguyễn Thị Hiền 20/06/1977 Phòng Dân tộc huyện Vĩnh Thạnh 54 Miễn thi 27 55

6 CC006 Văn Thị Kim Hiệp 18/12/1977 Phòng Y tế huyện Tây Sơn 55 24 30 62

7 CC007 Trần Thị Minh Hoài 15/11/1988
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Vân Canh
56 Miễn thi 26 67

8 CC008 Lê Thị Hoàng 25/8/1984
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Vân Canh
53 Miễn thi 28 60

9 CC009 Đào Xuân Hồng 4/1/1972
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Tây Sơn
55 29 30 64

10 CC010 Nguyễn Văn Huy 29/9/1991 Thanh tra huyện Vân Canh 56 28 28 55

11 CC011 Huỳnh Thị Diễm Kiều 10/05/1986
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Vĩnh Thạnh
59 30 Miễn thi 70

12 CC012 Nguyễn Thị Ngọc Lê 20/02/1988
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện Vĩnh Thạnh
53 30 27 80

13 CC013 Trần Thanh Liêm 10/06/1968 Phòng Nội vụ huyện Phù Cát 54 28 30 60

14 CC014 Trần Viết Luyện 23/11/1972
Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm, Sở Y tế
52 25 28 65

15 CC015 Nguyễn Thị Ly 26/11/1988 Phòng Tư pháp huyện Tây Sơn 55 30 28 50

16 CC016 Đào Thị Nguyệt 21/11/1983 Phòng Y tế thị xã Hoài Nhơn 48 30 26 51

17 CC017 Nguyễn Thị Nguyệt 20/05/1987
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện An Lão
58 Miễn thi Miễn thi 66

18 CC018 Nguyễn Thị Nguyệt 12/8/1980
Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện An Lão
57 Miễn thi 28 66

19 CC019 Nguyễn Minh Nhựt 21/3/1984
Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội  huyện Vĩnh Thạnh
41 29 Miễn thi 58

20 CC020 Đỗ Thị Kim Phụng 19/7/1987
Văn phòng HĐND và UBND thành 

phố Quy Nhơn
57 29 30 62
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21 CC021 Nguyễn Đào Thị Phượng 25/9/1970
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Vân Canh
54 Miễn thi 27 52

22 CC022 Huỳnh Văn Sơn 10/9/1971
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Hoài Ân
55 24 28 46

23 CC023 Đinh Ngọc Thân 13/09/1978 Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Thạnh 51 Miễn thi 30 63

24 CC024 Phạm Thị Minh Thoa 29/3/1989 Phòng Tư pháp huyện Hoài Ân 54 29 30 50

25 CC025 Huỳnh Thị Thương 05/05/1986
Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Vĩnh Thạnh
57 29 28 64

26 CC026 Mai Thị Trọng Thủy 20/4/1984 Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ 56 27 29 59

27 CC027 Văn Quốc Tín 20/8/1981 Phòng Tư pháp huyện Tây Sơn 54 30 27 50

28 CC028 Nguyễn Anh Tuấn 17/05/1977 Thanh tra huyện Phù Cát 48 30 30 62

29 KL001 Nguyễn Hữu Độ 23/6/1970
Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, Chi 

cục Kiểm lâm
54 27 27 34

30 KL002 Đinh Văn Hòa 8/11/1977
Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, Chi 

cục Kiểm lâm
55 Miễn thi 28 72

31 KL003 Trần Đăng Hoài 20/10/1987
Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, Chi 

cục Kiểm lâm
54 Miễn thi 27 37

32 KL004 Trần Ngọc Hưng 12/3/1984
Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ, Chi 

cục Kiểm lâm
54 24 27 76

33 KL005 Trần Văn Khánh 21/9/1967
Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn, Chi 

cục Kiểm lâm
53 22 28 69

34 KL006 Trương Công Phê 20/10/1979
Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân, Chi 

cục Kiểm lâm
51 26 27 57

35 KL007 Võ Văn Quang 9/2/1983
Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, Chi 

cục Kiểm lâm
52 21 27 52

36 KL008 Nguyễn Thái Sinh 24/6/1982
Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, Chi 

cục Kiểm lâm
56 Miễn thi 28 74

37 KL009 Lương Hữu Tấn 1/1/1986
Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn, Chi 

cục Kiểm lâm
54 24 28 68

38 KL010 Võ Đức Thắng 8/5/1985
Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn, 

Chi cục Kiểm lâm
53 23 29 75

39 KL011 Nguyễn Văn Thông 19/7/1988
Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh, 

Chi cục Kiểm lâm
55 24 28 72

40 KL012 Nguyễn Văn Toàn 1/1/1987
Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, 

Chi cục Kiểm lâm
53 26 29 74

41 KL013 Đỗ Cao Trí 6/2/1979
Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, Chi 

cục Kiểm lâm
57 24 27 65

42 KL014 Nguyễn Thị Hoàng Vân 7/10/1985

Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy 

Phước-TP. Quy Nhơn, Chi cục 

Kiểm lâm

55 24 28 81

43 KTV015 Trịnh Thị Hồng Lan 21/2/1980
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

An Lão
53 Miễn thi 28 57

44 KTV016 Nguyễn Thị Nhạn 20/10/1984
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện An Lão
54 Miễn thi 27 59

45 KTV017 Huỳnh Thị Như Quỳnh 8/12/1989
Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn, Chi 

cục Kiểm lâm
53 28 28 61
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46 KTV018 Nguyễn Thị Thu Trang 20/11/1979 Phòng Y tế thành phố Quy Nhơn 56 29 Miễn thi 78

47 KTV019 Huỳnh Thị Mỹ Vị 26/7/1989
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện An Lão
55 Miễn thi 27 84

Tổng số công chức chức có trong danh sách: 47 ngƣời./.
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